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ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02:   Thôn Phú Cang 1 Bắc
	STT


	Họ 
và tên(2)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay(3)
	Trình độ hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ(4)
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Đại biểu QH, HĐND

(nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	Đào Xuân Bảo
	20/10/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Thiên Chúa giao
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 2           Vạn Phú, Vạn Ninh,  Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Trung cấp Tài chính- kế toán
	
	
	
	Chủ tịch Hội Chưc thập đổ xã 
	UBND  xã Vạn Phú
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	22/10/1978
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Đoàn Xá Kiến Thị Hải Phòng
	Phú Cang 1 Bắc,   Vạn Phú, Vạn Ninh       Khánh Hòa
	9/12/ Phổ thông
	
	
	
	
	Trưởng ban Công tác Mặt trận Phú cang 1 Bắc
	Thôn Phú Cang 1 Bắc
	22/5/2002
	
	

	3
	Huỳnh Quốc Dũng
	07/11/1988
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Ninh Thọ Ninh Hòa Khánh Hòa
	Tổ DP số 09           Vạn Giã,  Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Cử Nhân Luật
	
	Trung cấp
	 Tiếng Anh B1
	Trưởng Công an xã
	UBND xã Vạn Phú
	06/9/2013
	
	

	4
	Phạm Tấn Mỹ
	30/01/1961
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú cang 2,                Vạn Phú, Vạn Ninh,   Khánh Hòa
	9/12/ Phổ thông
	
	
	
	
	Chủ tịch Người Cao tuổi xã
	UBND xã Vạn Phú
	20/01/2008
	
	

	5
	Ngô Hữu Nghiệp
	20/8/1970
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Phú Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 1           Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học Xây dựng Đảng- Chính quyền- Nhà nước
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Bí thu Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
	Đảng ủy- HĐND xã Vạn Phú
	28/5/1994
	Đại biểu HĐND xã  NK 2004-2011;  2011-2016; 2016-2021
	

	6
	Lê Anh Quang
	22/4/1988
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Diễm Lâm Diễm Châu Nghệ An
	Phú Cang 2,              Vạn Phú Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ phổ thông
	Trung cấp Quân sự
	
	
	
	Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã
	UBND xã Vạn Phú
	01/8/2018
	
	

	7
	Nguyễn Văn  Thành
	08/12/1960
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Vạn Long Vạn Ninh Khánh Hòa
	Phú Cang 1 Bắc,             Vạn Phú Vạn Ninh, Khánh Hòa
	12/12/ Bổ túc
	Trung cấp Chăn nuôi Thú Y
	
	
	
	Nhân viên thú y xã
	UBND xã Vạn Phú
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh Vy
	01/11/1989
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Hòa Xuân Đông,  Đông Hòa Phú Yên
	Phú Cang 2              Vạn Phú, Vạn Ninh Khánh Hòa
	12/12/ Phổ thông
	Đại học Tài chính - Ngân hàng
	
	 
	Tiếng Anh B
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã 
	UBMTTQVN xã Vạn Phú
	02/11/2019
	
	

	Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội dồng nhân dân được bầu tại Đơn vị bầu cử số 01 là: 05 người
	Vạn Phú ngày 22 tháng 4 năm 2021
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